PHỤ LỤC 2
SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH (KỸ THUẬT ĐIỆN) NĂM 2015 VÀ NĂM 2018
	Mục so sánh
	CTĐT năm 2015
	CTĐT năm 2018

	[bookmark: _GoBack]1. Tổng số tín chỉ
	150 TC
	150 TC

	2. Thời gian đào tạo
	4,5 năm
	4,5 năm

	3. Khối kiến thức chung
	8 HP (22 TC)
	8 HP (22 TC)

	4. Các học phần điều kiện
	7 HP (12 TC)
	7 HP (12 TC)

	5. Khối kiến thức ngành
5.1. Khối kiến thức cơ sở ngành
5.2. Khối kiến thức chuyên ngành
     5.2.1. Học phần bắt buộc
     5.2.2. Học phần tự chọn
5.3. Kiến thức chuyên ngành hẹp
	116 TC
33 HP (66.5 TC)
49.5 TC
   24 HP (39.5 TC)
   5/12 HP (10/24 TC)
Chia làm 3 chuyên ngành hẹp: Kỹ thuật điện, Hệ thống điện, Tự động hóa
	115 TC
33 HP (63.5 TC)
51.5 TC
   27 HP (43.5 TC)
   4/12 HP (8/24 TC)
Không phân chia

	6. Thực tập và đồ án
	12 TC
	13 TC

	7. Các học phần thay đổi
	Các HP chỉnh sửa tên:
	Các HP chỉnh sửa tên:

	
	1. Nhập môn ngành kỹ thuật điện, điện tử (1 TC)
	1. Nhập môn ngành kỹ thuật điện (1 TC)

	
	2. Kỹ thuật lập trình trong kỹ thuật điện (2 TC)
	2. Kỹ thuật lập trình (2 TC)

	
	3. Thực hành kỹ thuật lập trình trong kỹ thuật điện (0.5 TC)
	3. Thực hành Kỹ thuật lập trình (0.5 TC)

	
	4. Kỹ thuật đo lường và cảm biến (3 TC)
	4. Kỹ thuật đo lường (3 TC)

	
	5. Thí nghiệm Kỹ thuật đo lường và cảm biến (0.5 TC)
	5. Thí nghiệm Kỹ thuật đo lường (0.5 TC)


	
	6. TN điều khiển logic (1 TC)
	6. Thực hành Điều khiển logic (1 TC)

	
	Các HP không còn
	Các HP mới

	
	1. Vật liệu điện (2 TC)
	1. Kỹ năng mềm (1 TC)

	
	2. Đồ án Điện tử công suất (1 TC)
	2. Đồ án Thiết bị điện (1 TC)

	
	3. Đồ án Mạng và cung cấp điện (1 TC)
	3. Đồ án Hệ thống tự động hóa công nghiệp (1 TC)

	
	4. Đồ án Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp (1 TC)
	4. Đồ án Hệ thống điện (1 TC)

	
	
	5. Thực hành Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA (0.5 TC)

	
	
	6. Tích hợp điện gió, điện mặt trời (3 TC)

	
	
	7.Lưới điện thông minh (2 TC)

	
	
	8. Thí nghiệm Lưới điện thông minh (1 TC)

	
	
	9. Quản lý và lập dự toán công trình điện (2 TC)

	
	Các HP thay đổi số TC
	Các HP thay đổi số TC

	
	1. Lý thuyết mạch điện 2 (3 TC)
	1. Lý thuyết mạch điện 2 (2 TC)

	
	2. Kỹ thuật điện cao áp (2 TC)
	2. Kỹ thuật điện cao áp (3 TC)

	
	3. Bảo vệ & điều khiển hệ thống điện (3 TC)
	3. Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện (2 TC)


							Bình Định, ngày.....tháng .....năm 2019
								TRƯỞNG KHOA							
Mẫu trên lấy ví dụ ngành Kỹ thuật điện, các khoa tham khảo để so sánh phù hợp với CTĐT của khoa.

